
Đèn pha hiệu năng cao
với kích thước nhỏ gọn
Tango Mini BVP280

Tango mini LED là đèn pha LED thông dụng có công năng đa dạng, chẳng hạn chiếu sáng
sân bãi, bảng quảng cáo, mặt tiền, khu vực công nghiệp và các ứng dụng nói chung khác.
Đèn pha Tango mini LED kết hợp nguồn sáng LED, hệ thống quang học, tản nhiệt và bộ
điều khiển vào một bộ vỏ nhỏ gọn. Bộ tản nhiệt được thiết kế đặc biệt vừa có tính thẩm mỹ
lại vừa đảm bảo sự hoạt động ổn định lâu dài. Tango mini LED ứng dụng công nghệ LED
giúp tiết kiệm năng lượng và mang đến tuổi thọ cao hơn, đưa công nghệ chiếu sáng sân
bãi lên một tầm cao mới.

Lợi ích
• Hiệu suất hệ thống. - Tiết kiệm năng lượng lên đến 40% so với các hệ thống HID/SON

thông thường.
• Hoạt động ổn định tin cậy. - Sáng tức thì, tuổi thọ 50.000 giờ (L70B50 tại Ta35°C)
• Chất lượng tuyệt vời. - Chắc chắn, chống rung, bảo vệ khỏi sức gió, được phun sơn

chống ăn mòn, cấp bảo vệ IP66.

Tính năng
• 3 thấu kính quang học. - Thích hợp cho ứng dụng chiếu sángsân bãi
• Đèn tiết kiệm năng lượng. - Sản phẩm lý tưởng cho mục tiêugiảm chi phí điện năng.
• Tuổi thọ cao. - Tuổi thọ 50.000 giờ.

Ứng dụng
• Chiếu sáng công trình kiến trúc
• Chiếu sáng cảnh quan
• Biển quảng cáo
• Chiếu sáng an ninh
• Chiếu sáng bãi đỗ xe
• Công viên
• Công nghiệp
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Phiên bản

Phê duyệt và Ứng dụng
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK07

Bảo vệ chống đột biến (Dây-đất/Dây pha

hoặc trung tính)

Cấp độ bảo vệ

chống đột biến của

đèn lên đến chế độ

dây pha-trung tính

10 kV và chế độ

dây-đất 10 kV

 
Điều khiển và thay đổi độ sáng
Tính năng làm mờ Không

 
Thông tin chung
Ký hiệu CE Ký hiệu CE

Loại nắp thấu quang/thấu kính Thấu kính micro

Polycarbonate

Bộ điều khiển kèm theo Có

Ký hiệu ENEC -

Ký hiệu dễ cháy -

Mã dòng sản phẩm bóng đèn -

Nguồn sáng thay thế được Có

Số Bộ điều khiển -

 
Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)
Init. Chỉ số Hoàn Màu 70

Quang thông ban đầu 4500 lm

 
Thông số kĩ thuật ánh sáng
Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp ngang -

Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp đứng -

 
Cơ khí và bộ vỏ
Màu Nhôm và xám

Thông tin chung

Order Code Full Product Name

Sự mở rộng

chùm sáng của

đèn dạng thanh

dầm

Màu nguồn

sáng Loại chóa quang học

911401659704 BVP280 LED45/CW 40W 220-240V

AMB GM

100° x 50° Trắng mát Chùm sáng trung bình bất đối

xứng

911401659804 BVP280 LED45/CW 40W 220-240V

SWB GM

90° Trắng mát Chùm sáng rộng đối xứng

911401660004 BVP280 LED45/NW 40W 220-240V

SMB GM

57° Trắng trung tính Chùm sáng trung bình đối

xứng

911401660104 BVP280 LED45/NW 40W 220-240V

SWB GM

90° Trắng trung tính Chùm sáng rộng đối xứng

911401660604 BVP280 LED45/CW 40W 220-240V

SMB GM

57° Trắng mát Chùm sáng trung bình đối

xứng

911401665004 BVP280 LED45/WW 40W 220-240V

AMB GM

100° x 50° Trắng ấm Chùm sáng trung bình bất đối

xứng

911401665504 BVP280 LED45/WW 40W 220-240V

SMB GM

57° Trắng ấm Chùm sáng trung bình đối

xứng

911401665704 BVP280 LED45/WW 40W 220-240V

SWB GM

90° Trắng ấm Chùm sáng rộng đối xứng

911401666104 BVP280 LED45/NW 40W 220-240V

AMB GM

100° x 50° Trắng trung tính Chùm sáng trung bình bất đối

xứng

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)
Order Code Full Product Name Init. Corr. Nhiệt độ màu

911401659704 BVP280 LED45/CW 40W 220-240V AMB GM 5700 K

Order Code Full Product Name Init. Corr. Nhiệt độ màu

911401659804 BVP280 LED45/CW 40W 220-240V SWB GM 5700 K

Tango Mini BVP280
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Order Code Full Product Name Init. Corr. Nhiệt độ màu

911401660004 BVP280 LED45/NW 40W 220-240V SMB GM 4000 K

911401660104 BVP280 LED45/NW 40W 220-240V SWB GM 4000 K

911401660604 BVP280 LED45/CW 40W 220-240V SMB GM 5700 K

911401665004 BVP280 LED45/WW 40W 220-240V AMB GM 3000 K

Order Code Full Product Name Init. Corr. Nhiệt độ màu

911401665504 BVP280 LED45/WW 40W 220-240V SMB GM 3000 K

911401665704 BVP280 LED45/WW 40W 220-240V SWB GM 3000 K

911401666104 BVP280 LED45/NW 40W 220-240V AMB GM 4000 K

Tango Mini BVP280
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